	                       BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                  
        Số:  310  /QĐ-ĐHCNQN                        Quảng Ninh, ngày 27 tháng 11 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

 (V/v Thành lập các lớp học lại theo hình thức học riêng)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đơn đăng ký tự nguyện theo học lớp học phần theo hình thức học riêng;
Theo đề nghị của trưởng Phòng đào tạo, 
                                                QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập các lớp học phần học lại theo hình thức học riêng cho học sinh, sinh viên các lớp  K2, K52, K53 được ghi ở phần Phụ lục kèm theo quyết định.
+ Thời gian học và thi từ ngày 01/12/2014 đến ngày 28/03/2015;
+ Lịch học cụ thể của các lớp học phần do phòng Đào tạo lập.
Điều 2: Học phí học các học phần của học sinh sinh, viên các lớp học riêng được thực hiện theo phương án số 115/PA-ĐT ngày 09/06/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, phòng TCKT, Phòng QT-DVC và trưởng các Khoa đào tạo, Bộ môn lý luận chính trị, Trung tâm Đào tạo nghề, các giảng viên và học sinh sinh viên căn cứ Quyết định thi hành,/.
  Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                - Như điều 3;                                                   

                - Lưu VT, ĐT.
        TS. Nguyễn Đức Tính
	DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC HỌC RIÊNG

	Kèm theo Quyết định số   310 /QĐ-ĐT, ngày 27  tháng 11  năm 2014
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TT

lớp
	Tên lớp học 

 phần học lại
	Họ và
	Tên
	Lớp
	Số tiết theo

CT
	Số tiết

dạy lại
	Số SV của lớp
	Ghi chú

	I
	 
	Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vật lý
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	90
	63
	1
	 

	2
	Toán CĐ 2
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	60
	42
	1
	 

	3
	Đồ án học phần 1
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	15
	10,5
	2
	

	
	
	Trần Trọng
	Biên
	KT điện 3A
	
	
	
	

	4
	Đo lường thiết bị đo
	Ngô Thị
	Nga
	KT điện 3A
	45
	31,5
	2
	

	
	
	Đinh Thanh
	Tùng
	KT điện 3A
	
	
	
	

	5
	Đo lường cảm biến
	Đinh Thanh
	Tùng
	KT điện 3A
	45
	31,5
	1
	

	6
	Quản trị KD
	Phạm Anh
	Thắng
	KTĐ 3B
	45
	31,5
	1
	 

	7
	Pháp luật đại cương
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	45
	31,5
	1
	 

	8
	TT đo lường

cảm biến
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	45
	31,5
	1
	

	9
	TT thiết bị điện
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	30
	21
	1
	 

	10
	Máy điện 1
	Nguyễn Huy
	Hoàng
	CNKT điện K2C
	45
	31,5
	1
	 

	II
	 
	Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy 2
	Phan Văn
	Chình
	CĐM K53
	60
	42
	4
	 

	
	
	Phan Văn
	Du
	CĐM K53
	
	
	
	

	
	
	Phạm Chí
	Dũng
	CĐM K53
	
	
	
	

	
	
	Mạc Tiến
	Quyết
	CĐM K53
	
	
	
	

	2
	Thực tập cơ khí
	Phan Văn
	Chình
	CĐM K53
	45
	31,5
	3
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	
	
	Phạm Chí
	Dũng
	CĐM K53
	
	
	
	

	3
	Kỹ Thuật mỏ
	Phạm Chí
	Dũng
	CĐM K53
	30
	21
	4
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	
	
	Nguyễn Văn
	Nguyên
	CĐM K52
	
	
	
	

	
	
	Hoàng Duy
	Phương
	CĐM K53
	
	
	
	

	4
	An toàn
	Mạc Tiến
	Quyết
	CĐM K53
	30
	21
	3
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	
	
	Nguyễn Văn
	Nguyên
	CĐM K52
	
	
	
	

	5
	Cơ lý thuyết
	Trần Duy 
	Hoàng
	ĐCN và DD K53
	45
	31,5
	2
	 

	
	
	Nguyễn Văn
	Đoàn
	TK K52
	
	
	
	

	6
	Thực hành điện

kỹ thuật
	Ng. Quang
	Đức
	ĐCN và DD K53
	30
	21
	2
	 

	
	
	Phạm Việt
	Dũng
	ĐCN và DD K53
	
	
	
	

	7
	Sức bền vật liệu
	Phạm Chí
	Dũng
	CĐM K53
	45
	31,5
	1
	 

	8
	Thí nghiệm điện

kỹ thuật đo lường
	Lê Anh
	Tuấn
	CĐM K53
	30
	21
	1
	

	9
	GDQP
	Trần Duy 
	Thanh
	CĐM K53
	75
	52,5
	1
	 

	10
	Pháp luật
	Mạc Tiến
	Quyết
	CĐM K53
	30
	21
	2
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	11
	Điện kỹ thuật
	Mạc Tiến
	Quyết
	CĐM K53
	45
	31,5
	2
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	12
	Đo lường
	Mạc Tiến
	Quyết
	CĐM K53
	45
	31,5
	2
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	13
	Chi tiết máy
	Mạc Tiến
	Quyết
	CĐM K53
	60
	42
	2
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	14
	Tin đại  cương
	Trần Duy 
	Hoàng
	ĐCN và DD K53
	60
	42
	1
	 

	15
	Thủy lực
	Trần Duy 
	Hoàng
	ĐCN và DD K53
	30
	21
	1
	 

	16
	Thiết bị điện
	Nguyễn Đức
	Quân
	ĐCN và DD K53
	60
	42
	1
	 

	17
	Điện tử công nghiệp
	Phạm Việt
	Dũng
	ĐCN và DD K53
	45
	31,5
	1
	 

	18
	Giáo dục thể chất
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	60
	42
	1
	 

	19
	Máy điện
	Nguyễn Văn
	Nguyên
	CĐM K52
	90
	63
	2
	 

	
	
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	
	
	
	

	20
	Vẽ kỹ thuật
	Phạm Huy
	Hùng
	CĐM K53
	75
	52,5
	2
	 

	
	
	Nguyễn Văn
	Đoàn
	TK K52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NGƯỜI LẬP

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nguyễn Thị Bích Thuận








